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I Quyết định công khai dự toán
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/

Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx

1
Công bố công khai kinh phí năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc
  45/QĐ-SYT  14/02/202 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao 

kinh phí năm 2022 cho các đơn vị 

trực thuộc

2
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
97/QĐ-SYT 17/03/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

3
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 105/QĐ-SYT 22/03/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

4
Công bố công khai giao kinh phí năm 2022 

cho Văn phòng Sở Y tế
124/QĐ-SYT 23/03/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao 

kinh phí năm 2022 cho Văn phòng 

Sở Y tế

5
 Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
132/QĐ-SYT 29/03/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022

 cho các đơn vị trực thuộc

6
 Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
156/QĐ-SYT 06/04/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

7
Công bố công khai giao dự toán ngân

 sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Y tế
154/QĐ-SYT 06/04/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Văn 

phòng Sở Y tế

8
Công bố công khai tạm ứng ngân sách năm 

2022 cho Bệnh viện tỉnh
190/QĐ-SYT  22/04/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai tạm ứng 

ngân sách năm 2022 cho Bệnh viện 

tỉnh

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ Y TẾ

Phụ lục 7. DANH MỤC TÀI LIỆU CÁC VĂN BẢN
(Kèm Báo cáo số: 1990/BC-SYT ngày 08/5/2023 của Sở Y tế)         

Page 1

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx
https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/Nhan-luc-tai-chinh-y-te.aspx


STT Nội dung chứng minh Số văn bản Ngày ban hành
Đơn vị tham 

mưu ban hành
Trích yếu

Đường dẫn 

điện tử (nếu có)

9
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 208/QĐ-SYT  04/05/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

10
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
309/QĐ-SYT  09/06/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

11
Công khai giao dự toán ngân sách năm 2022 

cho các đơn vị trực thuộc
 311/QĐ-SYT  09/06/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

12
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
368/QĐ-SYT  04/07/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

13
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Văn phòng Sở Y tế
388/QĐ-SYT 08/07/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Văn 

phòng Sở Y tế

14
Công bố công khai giao kế hoạch năm 2022 

vốn đầu tư cho Văn phòng Sở Y tế
 403/QĐ-SYT  16/07/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao kế 

hoạch năm 2022 vốn đầu tư cho 

Văn phòng Sở Y tế

15

 Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm

 417/QĐ-SYT  21/07/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm

16
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

CTMTQG năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 413/QĐ-SYT  21/07/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách CTMTQG năm 

2022 cho các đơn vị trực thuộc

17
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
419/QĐ-SYT  21/07/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách năm 

2022 của các đơn vị trực thuộc

18
Công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn 

năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 474/QĐ-SYT  17/08/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai điều 

chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 của 

các đơn vị trực thuộc
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19
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 500/QĐ-SYT  31/08/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

20
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Bệnh viện Y dược cổ truyền
574/QĐ-SYT  27/09/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Bệnh 

viện Y dược cổ truyền

21
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
586/QĐ-SYT  30/09/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

22
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 612/QĐ-SYT  07/10/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

23
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Bệnh viện tỉnh
 655/QĐ-SYT  23/10/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Bệnh 

viện tỉnh

24

Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình

 657/QĐ-SYT  23/10/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Chi 

cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

25
Công bố công khai tạm ứng ngân sách năm 

2022 cho các đơn vị trực thuộc
 667/QĐ-SYT  26/10/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai tạm ứng 

ngân sách năm 2022 cho các đơn vị 

trực thuộc

26
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 699/QĐ-SYT  07/11/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

27
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân 

sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 744/QĐ-SYT  28/11/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 

của các đơn vị trực thuộc

28
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 747/QĐ-SYT  29/11/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách năm 

2022 của các đơn vị trực thuộc

29
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
749/QĐ-SYT  29/11/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc
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30
Công bố công khai giao dự toán năm 2022 cho 

Văn phòng Sở Y tế
 802/QĐ-SYT  12/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán năm 2022 cho Văn phòng Sở 

Y tế

31
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Bệnh viện lao và Bệnh phổi
 822/QĐ-SYT  23/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Bệnh 

viện lao và Bệnh phổi

32
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 828/QĐ-SYT  27/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách năm 

2022 của các đơn vị trực thuộc

33
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 862/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

34
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 846/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

35
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách 

năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc
 866/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán chi ngân sách năm 2023 cho 

các đơn vị trực thuộc

36
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 888/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

37
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 895/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

38
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân 

sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 899/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 

của các đơn vị trực thuộc

39
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân 

sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
 901/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai điều 

chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 

của các đơn vị trực thuộc

40
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho Bệnh viện tỉnh
 903/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho Bệnh 

viện tỉnh
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41
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 913/QSĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

42
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 905/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

43
Công bố công khai giao dự toán ngân sách 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc
 920/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán ngân sách năm 2022 cho các 

đơn vị trực thuộc

44
Công bố công khai giao dự toán thu hoạt động 

sự nghiệp năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc
 934/QĐ-SYT  31/12/2022 Sở Y tế

 Về việc công bố công khai giao dự 

toán thu hoạt động sự nghiệp năm 

2023 cho các đơn vị trực thuộc

II Quyết định công khai quyết toán

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/

2023-2-24/Quyet-dinh-963-QD-SYT-Cong-

bo-cong-khai-quyet-toan30hsqh.aspx

1
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
963/QĐ-SYT 31/12/2022 Sở Y tế

Về việc công bố công khai quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 

của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

III
Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định về tiêu chuẩn, định mức

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/

2023-5-5/Quyet-dinh-21-2022-QD-UBND-

quy-dinh-tieu-chuan-dinnqvz1r.aspx

1

Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y

tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý tỉnh Ninh Thuận

21/2022/QĐ-

UBND
25/04/2022 UBND tỉnh

 Về việc Quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý tỉnh Ninh Thuận

IV

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

tài sản công

https://soyt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/

2023-5-4/Quyet-dinh-858-QD-SYT-Ve-

viec-Ban-hanh-quy-che-chipzjadk.aspx
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